
1/14

MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212239167 Nguyễn Lê Việt An MKT 425 SA K27QTM

2 27202136354 Trần Thị Ngọc Anh MKT 425 SA K27QTM

3 27202242024 Trần Quỳnh Anh MKT 425 SA K27QTM

4 27202244072 Nguyễn Thị Vân Anh MKT 425 SA K27QTM

5 27202202300 Trịnh Minh Ánh MKT 425 SA K27QTM

6 27202221681 Võ Thị Ngọc Ánh MKT 425 SA K27QTM

7 27202246801 Trương Tiểu Băng MKT 425 SA K27QTM

8 27212235226 Nguyễn Lâm Bảo Bảo MKT 425 SA K27QTM

9 27203122766 Đoàn Thị Quỳnh Chi MKT 425 SA K27PSU-QTH

10 27212240992 Nguyễn Viết Chính MKT 425 SA K27QTM

11 27202136250 Lê Thị Cương MKT 425 SA K27QTM

12 27207142416 Nguyễn Mạnh Cường MKT 425 SA K27QTM

13 27214341355 Thái Văn Anh Đảm MKT 425 SA K27QTM

14 27202141753 Trần Thị Thảo Đan MKT 425 SA K27QTM

15 27214334458 Nguyễn Thọ Đạt MKT 425 SA K27QTM

16 27203231531 Hồ Ngọc Khánh Đoan MKT 425 SA K27QTM

17 27202235586 Mai Thị Dung MKT 425 SA K27QTM

18 27202228985 Trịnh Hoài Châu Giang MKT 425 SA K27QTM

19 27202101232 Trần Ngân Hà MKT 425 SA K27PSU-QTH

20 27202600018 Võ Thị Bảo Hà MKT 425 SA K27QTM

21 27207200412 Nguyễn Thị Thu Hà MKT 425 SA K27QTM

22 27202239393 Đoàn Thị Thanh Hằng MKT 425 SA K27QTM

23 27202243056 Võ Thị Bích Hằng MKT 425 SA K27QTM

24 27212240804 Nguyễn Châu Hạnh MKT 425 SA K27QTM

25 26212128467 Lê Công Nguyên Hào MKT 425 SA K26QTM

26
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2/14

MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27203334971 Ngô Thị Hiền MKT 425 SA K27QTM

2 27212201768 Lê Văn Hiếu MKT 425 SA K27QTM

3 27212242441 Nguyễn Dương Hiếu MKT 425 SA K27QTM

4 27202220690 Văn Thị Kim Hoa MKT 425 SA K27QTM

5 27211201948 Nguyễn Huy Hoàng MKT 425 SA K27QTM

6 27202232640 Phạm Thị Ngọc Huệ MKT 425 SA K27PSU-QTH NỢ HP

7 27212233528 Đỗ Quang Hưng MKT 425 SA K27QTM

8 27202229071 Phạm Thị Hương MKT 425 SA K27QTM

9 27207220609 Dương Thị Mai Hương MKT 425 SA K27QTM

10 27212223580 Nguyễn Gia Huy MKT 425 SA K27QTM

11 27212238431 Lưu Trần Anh Khoa MKT 425 SA K27QTM

12 27212202053 Trần Đình Tuấn Kiệt MKT 425 SA K27QTM

13 27202202497 Phạm Thị Mai Linh MKT 425 SA K27QTM

14 27202202850 Nguyễn Thị Yến Linh MKT 425 SA K27QTM

15 27202223280 Nguyễn Thị Phương Linh MKT 425 SA K27QTM

16 27202229476 Trần Thị Thùy Linh MKT 425 SA K27QTM

17 27202241003 Nguyễn Trần Khánh Linh MKT 425 SA K27QTM

18 27202243928 Trương Thị Diệu Linh MKT 425 SA K27QTM

19 27202247498 Lâm Hoàng Mỹ Linh MKT 425 SA K27QTM

20 27202280023 Lương Đoàn Mỹ Linh MKT 425 SA K27QTM

21 27212236346 Đinh Phạm Ái Linh MKT 425 SA K27QTM

22 27202246827 Phan Thị Cẩm Ly MKT 425 SA K27QTM

23 26212224427 Nguyễn Đức Mạnh MKT 425 SA K26QTM NỢ HP

24 27212237100 Lê Quang Minh MKT 425 SA K27QTM

25 27202247036 Nguyễn Thị Nhạt My MKT 425 SA K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212203084 Nguyễn Lê Huyền My MKT 425 SA K27QTM

2 27212254149 Nguyễn Trà My MKT 425 SA K27QTM

3 27202247039 Võ Hoàn Mỹ MKT 425 SA K27QTM

4 27202220935 Mai Ly Na MKT 425 SA K27QTM

5 27212240669 Võ Hoài Nam MKT 425 SA K27QTM

6 27202240089 Nguyễn Thị Thúy Nga MKT 425 SA K27QTM

7 27202241019 Vũ Thị Ngọc MKT 425 SA K27QTM

8 27212240863 Huỳnh Nguyễn Như Ngọc MKT 425 SA K27QTM

9 27202100422 Đinh Thị Anh Nguyên MKT 425 SA K27PSU-QTH

10 27202124697 Lữ Thị Xuân Nguyệt MKT 425 SA K27PSU-QTH

11 27202228672 Phan Thị Ngọc Nhi MKT 425 SA K27QTM

12 27202235038 Trịnh Thị Mỹ Nhi MKT 425 SA K27QTM

13 27202202209 Phạm Thị Hồng Nhung MKT 425 SA K27QTM

14 27202253038 Phạm Thị Tố Nữ MKT 425 SA K27QTM

15 27202229205 Phan Thị Ny MKT 425 SA K27QTM

16 27212253529 Nguyễn Lê Diệu Oanh MKT 425 SA K27QTM

17 27212229571 Nguyễn Đăng Phong MKT 425 SA K27QTM

18 27202137817 Nguyễn Thị Thu Phương MKT 425 SA K27PSU-QTH

19 27202249683 Nguyễn Thị Thùy Phương MKT 425 SA K27QTM

20 27218753462 Nguyễn Thái Minh Phương MKT 425 SA K27QTM

21 27218053833 Nguyễn Vũ Hoàng Phượng MKT 425 SA K27QTM NỢ HP

22 27212249903 Lê Hồ Minh Quốc MKT 425 SA K27QTM

23 27202245383 Phạm Thị Quyên MKT 425 SA K27QTM

24 27212234297 Nguyễn Ngọc Quyền MKT 425 SA K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 409  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26218625921 Nguyễn Hoàng Quyn MKT 425 SA K26QTM

2 27202101990 Lê Thị Nhật Quỳnh MKT 425 SA K27PSU-QTH

3 27202226210 Lê Như Quỳnh MKT 425 SA K27QTM

4 27212202275 Nguyễn Quang Sơn MKT 425 SA K27QTM

5 27212241076 Nguyễn Thanh Sơn MKT 425 SA K27QTM

6 27202100366 Hoàng Hồng Thu Sương MKT 425 SA K27PSU-QTH

7 27212202749 Hồ Thiên Thanh MKT 425 SA K27QTM

8 27202229081 Nguyễn Phương Thảo MKT 425 SA K27QTM

9 27202540053 Nguyễn Thị Kim Thoa MKT 425 SA K27QTM

10 27212244351 Nguyễn Anh Thư MKT 425 SA K27QTM

11 27202202947 Đinh Thị Thu Thuỳ MKT 425 SA K27QTM

12 27212245613 Văn Diệp Thúy MKT 425 SA K27QTM

13 27202131076 Nguyễn Trịnh Thị Thuyền MKT 425 SA K27PSU-QTH

14 27202231264 Trần Thị Quỳnh Tiên MKT 425 SA K27QTM

15 27202239003 Nguyễn Thị Thùy Trang MKT 425 SA K27QTM

16 27202240869 Hồ Thị Quỳnh Trang MKT 425 SA K27QTM

17 27202201921 Nguyễn Thị Kiều Trinh MKT 425 SA K27QTM

18 27202233023 Nguyễn Thị Ngọc Trinh MKT 425 SA K27QTM

19 27202237248 Phạm Thị Tuyết Trinh MKT 425 SA K27QTM

20 27202237700 Nguyễn Thị Trúc MKT 425 SA K27QTM
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5/14

MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 411  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202138918 Đặng Thị Kim Trưng MKT 425 SA K27QTM

2 27212201726 Nguyễn Công Trường MKT 425 SA K27QTM

3 27212246867 Nguyễn Xuân Trường MKT 425 SA K27QTM

4 27214738081 Lê Tiến Trường MKT 425 SA K27QTM

5 27212239060 Nguyễn Ngọc Tuân MKT 425 SA K27QTM

6 27202243582 Nguyễn Thị Vinh MKT 425 SA K27QTM

7 27202238396 Đinh Thị Thảo Vy MKT 425 SA K27QTM

8 27212244931 Nguyễn Lê Khánh Vy MKT 425 SA K27QTM

9 27207136007 Trần Thị Thu Yên MKT 425 SA K27QTM

10 27202129494 Phan Thị Yến MKT 425 SA K27QTM

11 27202220972 Diệp Thị Như Yến MKT 425 SA K27QTM

12 27202142288 Hồ Mai Anh MKT 425 SC K27PSU-QTH

13 27212243980 Nguyễn Tuấn Anh MKT 425 SC K27QTM

14 27202202049 Nguyễn Dương Phước Bình MKT 425 SC K27QTM

15 25612317790 Intha ChanthavisakMKT 425 SC K25HP-QTM

16 27202222363 Nguyễn Thị Minh Châu MKT 425 SC K27QTM

17 27202234708 Trần Nguyễn Minh Châu MKT 425 SC K27QTM

18 27202223322 Phạm Thị Ái Công MKT 425 SC K27QTM

19 27202245435 Nguyễn Thị Tâm Đăng MKT 425 SC K27QTM

20 27207528287 Nguyễn Thị Diễm MKT 425 SC K27QTM
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6/14

MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 414  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202242922 Trần Thị Ngọc Diệp MKT 425 SC K27QTM

2 27202230810 Phạm Nguyễn Mỹ Điều MKT 425 SC K27QTM

3 26207134440 Phạm Trần Khánh Đoan MKT 425 SC K27PSU-QNH NỢ HP

4 27202238764 Lê Đặng Hải Dương MKT 425 SC K27QTM

5 27212246970 Lê Bá Duy MKT 425 SC K27QTM

6 27202227182 Nguyễn Thị Lê Duyên MKT 425 SC K27QTM

7 27202244884 Phạm Thị Mỹ Duyên MKT 425 SC K27QTM

8 27202246973 Lê Nguyễn Nhân Duyên MKT 425 SC K27QTM

9 27202239096 Hoàng Thị Mỹ Giang MKT 425 SC K27QTM

10 27202253651 Nguyễn Thị Hà Giang MKT 425 SC K27QTM

11 26212227521 Phùng Ngọc Hải MKT 425 SC K26QTM

12 27202227020 Lê Trần Gia Hân MKT 425 SC K27QTM

13 27202240512 Lê Bảo Hân MKT 425 SC K27QTM

14 27203830273 Trần Thị Bảo Hân MKT 425 SC K27QTM

15 24212205369 Phan Thanh Hảo MKT 425 SC K25QTM

16 26202137535 Quách An Hảo MKT 425 SC K26PSU-QTH

17 27202247179 Nguyễn Thị Thu Hiền MKT 425 SC K27QTM

18 27217246761 Nguyễn Ngọc Hiền MKT 425 SC K27QTM

19 27202247215 Lương Thị Kim Hiếu MKT 425 SC K27QTM

20 27217129040 Lê Duy Hòa MKT 425 SC K27QTM

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



7/14

MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212200987 Nguyễn Thắng Gia Huy MKT 425 SC K27QTM

2 27212225680 Phí Trần Quang Huy MKT 425 SC K27QTM

3 27202201487 Hoàng Thị Thanh Huyền MKT 425 SC K27QTM

4 27202221326 Đoàn Thị Minh Huyền MKT 425 SC K27QTM

5 27212202786 Lê Thọ Quốc Khanh MKT 425 SC K27QTM

6 27218639469 Nguyễn Văn Kiên MKT 425 SC K27QTM

7 27212227129 Trần Văn Lên MKT 425 SC K27QTM

8 27202234135 Phạm Thùy Linh MKT 425 SC K27QTM

9 27202239908 Đinh Thị Lợi MKT 425 SC K27QTM

10 27212241727 Nguyễn Hoàng Thái Long MKT 425 SC K27QTM

11 27212201368 Lê Nhật Thảo Ly MKT 425 SC K27QTM

12 27212202608 Lê Tấn Minh MKT 425 SC K27QTM

13 27212241534 Phan Nhật Minh MKT 425 SC K27QTM

14 27202134111 Trịnh Thị Na MKT 425 SC K27QTM

15 27202201251 Nguyễn Thị Ty Na MKT 425 SC K27QTM

16 27202221382 Nguyễn Thị Thúy Na MKT 425 SC K27QTM

17 27202225364 Võ Mai Na MKT 425 SC K27QTM

18 27212235951 Phùng Viết Nam MKT 425 SC K27QTM

19 27212236796 Nguyễn Tấn Nên MKT 425 SC K27QTM

20 27202242159 Trần Khánh Ngân MKT 425 SC K27QTM

21 27212202618 Lê Hoàng Bảo Ngọc MKT 425 SC K27QTM

22 27202237121 Trần Thị Thanh Nhàn MKT 425 SC K27QTM

23 27212237560 Trần Công Nhật MKT 425 SC K27QTM

24 27202200706 Nguyễn Ngọc Linh Nhi MKT 425 SC K27QTM

25 27202220765 Cái Yến Nhi MKT 425 SC K27QTM

26 27202225363 Trương Thị Tuyết Nhi MKT 425 SC K27QTM

27 27202253525 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 425 SC K27QTM

28 27202426395 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 425 SC K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 502  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202231086 Nguyễn Quỳnh Như MKT 425 SC K27QTM

2 27202242887 Lữ Thị Yến Ni MKT 425 SC K27QTM

3 27202244012 Phạm Thị Thúy Ni MKT 425 SC K27QTM

4 27202238106 Huỳnh Thị Ái Nữ MKT 425 SC K27QTM

5 27202202224 Lê Thị Hồng Phúc MKT 425 SC K27QTM

6 27212234200 Lê Minh Phúc MKT 425 SC K27QTM

7 27202201914 Ngô Thanh Phương MKT 425 SC K27QTM

8 27202202324 Ngô Thị Thúy Phượng MKT 425 SC K27QTM

9 27212225679 Nguyễn Minh Quân MKT 425 SC K27QTM

10 27202203086 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh MKT 425 SC K27QTM

11 27204322424 Phạm Thị Như Quỳnh MKT 425 SC K27QTM

12 27212229732 Bùi Quý Sang MKT 425 SC K27QTM

13 27202202510 Phạm Thị Minh Tâm MKT 425 SC K27QTM

14 27202202987 Nguyễn Thị Mỹ Tâm MKT 425 SC K27QTM

15 27212143622 Nguyễn Đăng Thế MKT 425 SC K27QTM

16 27202100238 Lê Thị Anh Thư MKT 425 SC K27PSU-QTH

17 27202236010 Thái Trần Anh Thư MKT 425 SC K27QTM

18 27202251971 Mai Thị Minh Thư MKT 425 SC K27QTM

19 27207246252 Hồ Thị Anh Thư MKT 425 SC K27QTM

20 27202200560 Phan Thị Hoài Thương MKT 425 SC K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 503  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202243976 Cao Thị Phương Thuỳ MKT 425 SC K27QTM

2 27212246140 Phạm Thu Thủy MKT 425 SC K27QTM

3 26212232852 Trần Trọng Tín MKT 425 SC K27QTM

4 27202228584 Lê Thị Ngọc Trâm MKT 425 SC K27QTM

5 27212153546 Nguyễn Phú Thu Trâm MKT 425 SC K27PSU-QTH

6 27202201918 Trần Minh Trang MKT 425 SC K27QTM

7 27202202289 Diệp Nguyễn Minh Trang MKT 425 SC K27QTM

8 27202220364 Phan Thị Diệu Trang MKT 425 SC K27QTM NỢ HP

9 27202234756 Huỳnh Thùy Trang MKT 425 SC K27QTM

10 27203149436 Tạ Thị Thu Trang MKT 425 SC K27QTM

11 27212253286 Nguyễn Diệu Minh Trang MKT 425 SC K27QTM

12 27212129084 Hà Minh Trí MKT 425 SC K27QTM

13 27202240555 Phan Thị Thúy Triều MKT 425 SC K27QTM

14 27202240823 Phạm Thị Trinh MKT 425 SC K27QTM

15 27205242400 Hồ Đặng Bảo Trinh MKT 425 SC K27QTM

16 26212242618 Đoàn Minh Tuấn MKT 425 SC K26QTM

17 27207228136 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MKT 425 SC K27QTM

18 27202126326 Hồ Thị Cẩm Vân MKT 425 SC K27PSU-QTH

19 27202200761 Nguyễn Tường Vi MKT 425 SC K27QTM

20 27212101698 Phan Minh Vinh MKT 425 SC K27PSU-QTH
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 504  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212200401 Phạm Quang Vũ MKT 425 SC K26QTM

2 27202429540 Võ Thị Yến Vy MKT 425 SC K27QTM

3 27212201763 Nguyễn Thị Nhật Vy MKT 425 SC K27QTM

4 27212202335 Trần Lê Xuân MKT 425 SC K27QTM

5 27207435637 Nguyễn Thị Mậu An MKT 425 SE K27QTM

6 27212143317 Nguyễn Bình An MKT 425 SE K27PSU-QTH

7 27202100508 Ngô Lê Vân Anh MKT 425 SE K27PSU-QTH

8 27212220566 Nguyễn Hoàng Anh MKT 425 SE K27QTM

9 27212253065 Phạm Trần Kim Anh MKT 425 SE K27QTM

10 27202202341 Đặng Thị Ngọc Ánh MKT 425 SE K27QTM

11 27212102827 Trần Lí Bân MKT 425 SE K27PSU-QTH

12 27202246802 Trần Thị Lan Bình MKT 425 SE K27QTM

13 27202202301 Trần Thị Linh Chi MKT 425 SE K27QTM

14 27202247013 Dương Thị Bích Đào MKT 425 SE K27QTM

15 27202202155 Ngô Hồng Diễm MKT 425 SE K27QTM

16 27202238079 Lý Thị Phương Diểm MKT 425 SE K27QTM

17 27204702724 Nguyễn Minh Ngọc Diệp MKT 425 SE K27PSU-QTH

18 27212102909 Nguyễn Trọng Đức MKT 425 SE K27PSU-QTH

19 27202121104 Trần Thị Châu Giang MKT 425 SE K27QTM

20 27212247104 Nguyễn Trần Quang Hà MKT 425 SE K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 508  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202931259 Nguyễn Tuyết Hằng MKT 425 SE K27QTM

2 25211208311 Trần Ngọc Hào MKT 425 SE K26QTM

3 27202202702 Võ Thị Thu Hiệp MKT 425 SE K27QTM

4 27212202593 Phạm Văn Hiếu MKT 425 SE K27QTM

5 27202201440 Nguyễn Thị Hà Hồng MKT 425 SE K27QTM

6 27212929889 Đặng Văn Hưng MKT 425 SE K27PSU-QTH

7 26204334096 Phan Nguyên Hương MKT 425 SE K27QTM

8 26218630323 Nguyễn Tấn Huy MKT 425 SE K26QTM

9 27212201857 Huỳnh Hải Huy MKT 425 SE K27QTM

10 27212240275 Nguyễn Nhật Huy MKT 425 SE K27QTM

11 27202101962 Nguyễn Thị Thanh Huyền MKT 425 SE K27PSU-QTH

12 27202137350 Nguyễn Trọng Đoan Huyền MKT 425 SE K27PSU-QTH

13 27212233480 Trần Công Khoa MKT 425 SE K27QTM

14 26212235167 Nguyễn Trọng Phúc Khương MKT 425 SE K26QTM

15 27212120818 Trần Trung Kiên MKT 425 SE K27PSU-QTH

16 27202247448 Võ Thị Vạn Kim MKT 425 SE K27QTM

17 26212231850 Trương Tùng Lâm MKT 425 SE K26QTM

18 27207222203 Đinh Thị Kim Lan MKT 425 SE K27QTM

19 27202140383 Phạm Thị Quỳnh Liên MKT 425 SE K27PSU-QTH

20 27202132902 Trương Thị Tú Linh MKT 425 SE K27PSU-QTH

21 27202202227 Lê Thị Tú Linh MKT 425 SE K27QTM

22 27202202901 Nguyễn Thị Thuỳ Linh MKT 425 SE K27QTM

23 27202220280 Nguyễn Thị Phương Linh MKT 425 SE K27QTM

24 27202253808 Ngô Thị Kim Loan MKT 425 SE K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 509  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212135746 Dương Công Long MKT 425 SE K27PSU-QTH

2 26212142710 Đoàn Duy Luân MKT 425 SE K26PSU-QTH

3 27202202202 Trần Thị Cẩm Ly MKT 425 SE K27QTM

4 27202201764 Đậu Thị Mai MKT 425 SE K27QTM

5 27212247035 Nguyễn Hoàng Minh MKT 425 SE K27QTM

6 26203532240 Bùi Thị Thu My MKT 425 SE K27QTM

7 26207235000 Đinh Thị My MKT 425 SE K26QTM

8 27202127903 Huỳnh Thị Trà My MKT 425 SE K27QTM

9 27202240661 Nguyễn Thanh Thiên Nga MKT 425 SE K27QTM

10 27212202500 Võ Đại Nghĩa MKT 425 SE K27QTM

11 27202125618 Nguyễn Thị Hồng Ngọc MKT 425 SE K27QTM

12 27202202107 Dương Thị Hoài Ngọc MKT 425 SE K27QTM

13 27202238704 Trần Thị Ngọc MKT 425 SE K27QTM

14 27202201944 Hồ Thị Minh Nguyệt MKT 425 SE K27QTM

15 27202202677 Lương Thị Nhàn MKT 425 SE K27QTM

16 27212240501 Nguyễn Văn Minh Nhật MKT 425 SE K27QTM

17 27202237736 Nguyễn Trần Thảo Nhi MKT 425 SE K27QTM

18 27202248554 Trần Nguyễn Tuyết Nhi MKT 425 SE K27QTM

19 27207323886 Ngô Thị Quỳnh Nhi MKT 425 SE K27QTM

20 25202210151 Nguyễn Thị Quỳnh Như MKT 425 SE K25QTM NỢ HP
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 511  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202232327 Trương Thị Hồng Nhung MKT 425 SE K27QTM

2 26202120183 Lê Út Nhựt MKT 425 SE K26QTM

3 27212239376 Nguyễn Hồ Phát MKT 425 SE K27QTM

4 27212144198 Trần Tấn Phước MKT 425 SE K27PSU-QTH

5 27202644456 Đặng Thị Phương MKT 425 SE K27PSU-QTH

6 27202253224 Phan Thị Tuyết Phượng MKT 425 SE K27QTM

7 27212253011 Nguyễn Văn Quý MKT 425 SE K27QTM

8 27202203015 Đặng Thị Thuý Quỳnh MKT 425 SE K27QTM

9 27202250384 Bùi Diệp Quỳnh MKT 425 SE K27QTM

10 27202250951 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh MKT 425 SE K27QTM

11 27202601493 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 425 SE K27QTM

12 26211331480 Võ Nhân Tài MKT 425 SE K27QTM

13 27212230553 Nguyễn Minh Thảnh MKT 425 SE K27QTM

14 27202201784 Đinh Thị Thu Thảo MKT 425 SE K27QTM NỢ HP

15 27202232203 Trần Thị Bích Thảo MKT 425 SE K27QTM

16 27202254114 Phan Thị Thanh Thảo MKT 425 SE K27QTM

17 27212142080 Phùng Quốc Thịnh MKT 425 SE K27QTM

18 27202101798 Nguyễn Thị Anh Thư MKT 425 SE K27PSU-QTH

19 27202133737 Lê Thị Minh Thư MKT 425 SE K27PSU-QTH

20 27202202680 Nguyễn Ngọc Anh Thư MKT 425 SE K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 514  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202229491 Nguyễn Thị Anh Thư MKT 425 SE K27QTM

2 27212245378 Nguyễn Ngọc Anh Thư MKT 425 SE K27QTM

3 27212245654 Trần Thái Thuận MKT 425 SE K27QTM

4 27202252112 Hồ Thị Minh Thy MKT 425 SE K27QTM

5 27202229746 Nguyễn Thị Triều Tiên MKT 425 SE K27QTM

6 27212229038 Nguyễn Quốc Tiến MKT 425 SE K27QTM

7 27212142998 Võ Đức Tín MKT 425 SE K27QTM

8 27202222172 Hồ Thị Ngọc Trâm MKT 425 SE K27QTM

9 27202241631 Nguyễn Thị Ngọc Trâm MKT 425 SE K27QTM

10 27212202923 Mai Trịnh Ngọc Trâm MKT 425 SE K27QTM

11 27202201267 Võ Thị Kiều Trang MKT 425 SE K27QTM

12 27207234316 Phẩm Thị Nguyên Trang MKT 425 SE K27QTM

13 27212227900 Lê Huyền Trang MKT 425 SE K27QTM

14 27212234965 Nguyễn Quỳnh Trang MKT 425 SE K27QTM

15 27212233373 Phạm Thanh Trí MKT 425 SE K27QTM

16 26202121986 Hoàng Thị Thanh Trúc MKT 425 SE K26QTM

17 27202201893 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MKT 425 SE K27QTM

18 27202100216 Đặng Khánh Vy MKT 425 SE K27PSU-QTH

19 27202239332 Hoàng Thị Hải Yến MKT 425 SE K27QTM
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